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CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH 

(Khối lớp 6, 7, 8, 9 của chương trình cũ và mới - chương trình thí điểm)

Đề Tiếng Anh được thực hiện theo Cấu trúc bài kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh cấp THCS theo Công văn số 1135/SGDĐT-GDTrH ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương. Cụ thể cần lưu ý một số điểm chính sau: Phần Nghe: có 02 bài, mỗi bài 5 ý (Tổng 2,0 điểm); phần Từ vựng, ngữ pháp, chức năng ngôn ngữ: có 1 hoặc 2 bài với tổng số 10 ý, mỗi ý có 3 lựa chọn (Tổng 2,0 điểm); phần Đọc có 02 bài, trong đó bài 1 gồm 5 câu hỏi ghép cặp, bài 2 gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm 3 lựa chọn (Tổng 3,0 điểm); phần Viết có 02 bài, trong đó bài 1 gồm 5 câu viết theo gợi ý hoặc 5 câu viết lại theo cấu trúc khác, bài 2 có thể là viết một lá thư điện tử/ thư cá nhân/ tin nhắn, lời mời ... hoặc viết đoạn văn có từ gợi ý hoặc theo chủ đề có hướng dẫn (Tổng 3,0 điểm).
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 9
1. Vocabulary relating to unit 6-8 (and ½ unit 9)
2. Grammar and Language focus

- Adverbs and adjectives

- Adverb clause of reason (as, because, since)

- Adverb clause of concession

- Adjective + that clause

- Conditional sentence: type 1

- Connectives: and, but, because, or, so, therefore, however 

- Phrasal verbs: turn off, turn on, look for, look after, go on, …

- Make suggestions: suggest + verb-ing, suggest (that) + S +should + V/  I think we should…/ what about….? / How about ….? / Why don’t we …? / Let’s …..
- Relative pronouns (Who, which, that)

- Relative clauses

- …

Chú ý: 

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 8 (CŨ)
1. Vocabulary relating to unit 9-13
2. Grammar and Language focus
- Tenses: Present simple; Present progressive tense with “always”; Future simple; Past simple; Past progressive (with when and while); 
- Modal “will” to make requests, offers and promises
- Passive voice (Present simple, future simple and modal verbs, …) 
- In order to, so as to
- Adjectives followed by an infinitive/ a noun clause
- “ed” and “ing” participles
- Requests with
+ Do/Would you mind + V-ing?
+ Do/Would you mind + if + clause?
- Compound words
- Reported speech (statements, commands/requests …)
- Question words before to-infinitives
- Verb + to-infinitives
- Question words
- ….

Chú ý: 
Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 7 (CŨ)

1. Vocabulary relating to unit 9-13
2. Grammar and Language focus
- Simple tenses; Past simple tense
- Prepositions of location
- Imperatives
- Adjectives and adverbs of manner.
- Indefinite quantifiers: a little, a lot of, lots of, too much …
- So, too, either and neither
- Would like + N/ to + V…….
- Like/ hate + N / gerund
- More, less and fewer
- Modal verbs: ought to, should, can, could, must …
- Adverbs of frequency
- But
- How much is it?
- What is/ was the matter…….?
- What is/ was wrong with you?
- How far…?/ How heavy…? How tall……?
- How about/ What about…?
- Question words
- …
Chú ý: 
Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6 (CŨ)

1. Vocabulary relating to unit 9-13
2. Grammar and Language focus
- Tenses: Present simple; Present progressive; 
- Adjectives; 
- Quantifiers: some, any 
- Partitives: a bottle of, a can of …
- Adverbs of frequency: once a week, always, usually …
- Prepositions: on, in, at, from, to …
- Wh- questions: What ..?/ What color?/ What … like?/ Which…?/ How…?/ How often…?/ How much…?/ How many…?/ When…?/ Where …?/…
- Yes / No questions: Can you …?/…
- Like + verb-ing
- Would like/ want/ need …
- …

Chú ý: 
Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH- LỚP 6 (CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM)

1. Vocabulary

Vocabulary related to:

· television

· sports and games

· adjectives used to describe cities, food, people, building, weather

· household appliances

2. Grammar and structure

· “Wh” questions

· Connectives (and, because, but, although, so)

· The past simple tense

· The present perfect tense

· The future simple tense (will)

· Imperatives

· The superlative of long adjectives.

3. Reading and writing

· Reading and writing should be connected with the vocabulary, grammar and structure above and the topics: Television, sports and games, cities of the world and our houses in the future.

Chú ý: 

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 (CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM)

1. Vocabulary (unit 7-10)

Vocabulary related to:

- Traffic

- Films

- Festivals around the world

- Sources of energy
2. Grammar and Stucture

- Used to;

- Connectors: although, despite/ in spite of, however and nevertheless.
- WH/H – questions;

- Adverbial phrases;

- The future continuous;

- The future simple passive.
3. Reading and listening skills

- Reading and listening skills are about the topics: Traffic, films, festivals around the world and sources of energy.

	Topic
	Vocab
	Pronunciation
	Grammar
	Communication

	Traffic
	-  Means of transport and road signs
	sounds: /e/ and /ei/
	used to
	- Talking about road signs and traffic problems.

	Films
	- Types of films

- ed and – ing adjs
	Sounds: /t/, /d/, /id/ 
	- Connectors: although, despite/ in spite of, however and nevertheless.
	- Talking about favorite films

	Festivals around the world
	- Types of festivals.
	Stress in two – syllable words (simple)
	H/wh – questions.

- Adverbial phrases
	- Asking and answering about festivals

	Sources of energy
	- Types of energy sources

- Words to describe energy sources
	stress in three – syllable words (simple)
	- The future continuous

- The future simple passive
	- Talking about types and sources of energy

- Talking about the advantages and disadvantages of different sources of energy.

- Discussing how to save energy


Chú ý: 

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 (CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM)
1. Vocabulary related to unit 7-10 
- Pollution
- People and places in English speaking countries
- Types of natural disasters; Words to describe a natural disaster
- Communication forms and communication technology
2. Grammar and Stucture
- Conditional type 1 and type 2
- Present simple for future
- Passive voice
- Past perfect
- Future continuous 
- V + to – infinitive
3. Reading and listening skills
- Reading and listening skills are about the topics: Pollution, English speaking countries, natural disasters and Communication in the future.
	Topic
	Vocab
	Pronunciation
	Grammar
	Communication

	Pollution
	Pollution
	Stress in words ending in – ic and  - al

	- Conditional type 1 and type 2

	- Describing types of pollution
- Dicussing the causes and effects of pollution and ways to reduce it

	English speaking countries
	People and places in English speaking countries

	- Stress in words ending in – ese  and  - ee

	- Present simple for future

	- Introducing people and places of interest in English speaking countries

	Natural disasters
	Types of natural disasters; Words to describe a natural disaster

	- Stress in words ending in – logy and  - graphy

	- Past perfect
- Passive voice

	- Talking about a natural disaster
- Asking and answering questions about what to do when a natural disaster happens

	Communication
	Communication forms and communication technology

	- Stress in words ending in – ity and  - itive

	- Future continuous 
- V + to-infinitive

	- Talking about communication now and in the future
- Using netiquette when communicating online


Chú ý: 
Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 (CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM)

1. Vocabulary related to unit 7 - 10 (1/2 unit 10)
- Food preparation verbs.
- Compound nouns
- Vocabulary related to languages
- Vocabulary related to space travel
2. Grammar and Stucture

- Quantifiers
- Conditional sentences type 1, type 2

- Articles: a, an, the

- Past simple and past perfect
3. Listening, reading and writing skills

	Topic
	Listening
	Reading
	Writing



	Recipes and eating habits
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Read for general and specific information about the eating habits
	- Write about the eating habits of a classmate.

	Tourism
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Reading for general and specific information about a tourist attraction.
	- Write a paragraph about the negative effects of tourism on an area/country.

	English in the world
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Read for general and specific information about English as a mean of international communication
	- Write a paragraph about the uses of English in everyday life.

	Space travel
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Read for general and specific information about the space travel
	- Write a paragraph using advertising language


Chú ý: 
Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.
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PAGE  
7

